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PHỤ LỤC 8.2: DANH SÁCH CÁC HỘ DÂN ĐÃ ĐƯỢC PHỎNG VẤN 

STT Tên người được phỏng vấn Địa chỉ Ngày phỏng vấn Ghi chú 

1 Hai Lợi 
Nhà số 575 Ấp 10 biển, xã Thuận Hòa, 

Kiên Giang 
12/06/2017 

Gần điểm số 1 LFS An 
Minh 

2 Lê Văn Thập 
Nhà số 547 Ấp 10 biển, xã Thuận Hòa, 

Kiên Giang 
12/06/2017 Gần điểm LFS An Minh 

3 Hai Thiện Ấp 10 biển, xã Thuận Hòa, Kiên Giang 12/06/2017 Gần điểm LFS An Minh 

4 Trần Văn Chưa 
Nhà số 641 Ấp 10 biển, xã Thuận Hòa, 

Kiên Giang 
12/06/2017 Gần điểm số 2 

5 Phan Thắng Ấp 10 biển, xã Thuận Hòa, Kiên Giang 12/06/2017 Gần điểm số 2 

6 Nguyễn Văn Hùm Ấp 10 biển, xã Thuận Hòa, Kiên Giang 12/06/2017 Gần điểm số 2 

7 Nguyễn Minh Thiện Số 61, tổ 14, Ấp 9A, xã Thuận Hòa 12/06/2017 Gần điểm số 3 

8 Nguyễn Minh Liêm Ấp 9A, xã Thuận Hòa 12/06/2017 Gần điểm số 3 

9 Phan Văn Thoa Ấp 82, xã Thuận Hòa, Kiên Giang 12/06/2017 Gần điểm số 4-LFS 

10 Nguyễn Văn Đức 
Nhà số 207, Ấp 82, xã Thuận Hòa, Kiên 

Giang 
12/06/2017 Gần điểm số 4-LFS 

11 Võ Tấn Tài  Ấp 82, xã Thuận Hòa, Kiên Giang 12/06/2017 Gần điểm số 4-LFS 
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STT Tên người được phỏng vấn Địa chỉ Ngày phỏng vấn Ghi chú 

12 Phan Văn Sáng  Ấp 82, xã Thuận Hòa, Kiên Giang 12/06/2017 Gần điểm số 4-LFS 

13 Lê Văn Viễn Ấp Rộc Năng, xã Hưng Yên 12/06/2017 Gần điểm số 9 

14 Nguyễn Văn Ba Ấp Rộc Năng, xã Hưng Yên 12/06/2017 Gần điểm số 9 

15  Ấp Kênh Mới, xã Hưng Yên, Kiên Giang 12/06/2017 Gần điểm số 10-GDS 

16 Nguyễn Thị Hằng 
Ấp Lô 2, Kênh Mới, xã Hưng Yên, Kiên 

Giang 
12/06/2017 Gần điểm số 11- LBV2 

17 Hồ Chí Nhân 
Ấp An Thành, xã Bình An, huyện Châu 

Thành, Kiên Giang 
13/06/2017 

Gần điểm số 12- cột mốc 
KP 31+120 

18 Quách Ra Linh 
Ấp An Thành, xã Bình An, huyện Châu 

Thành, Kiên Giang 
13/06/2017 Gần điểm số 12 

19 Vách Nhãn Quai Ấp An Thành, xã Bình An, Kiên Giang 13/06/2017 Gần điểm số 12 

20 Huỳnh Phước Tiến 
Ấp An Lạc, xã Bình An, huyện Châu Thành  

Kiên Giang 
13/06/2017 

Gần điểm số 13- KP 
35+87 

21 Huỳnh Dinh Võ 
Ấp An Lạc, xã Bình An, huyện Châu 

Thành, Kiên Giang 
13/06/2017 Gần điểm số 13 

22 Trần Văn Chỉ 
Số 1236 quốc lộ 61, ấp Bình Hòa, xã Minh 

Hòa, huyện Châu Thành, Kiên Giang 
13/06/2017 

Gần điểm số 14 (cột mốc 
cũ) 

23 Huỳnh Văn Pho 
Ấp Bình Hòa, xã Minh Hòa, huyện Châu 

Thành, Kiên Giang 
13/06/2017 Gần điểm số 14 
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STT Tên người được phỏng vấn Địa chỉ Ngày phỏng vấn Ghi chú 

24 Phùng Thức Vũ 
Số 1238, ấp Bình Hòa, xã Minh Hòa, 

huyện Châu Thành, Kiên Giang 
13/06/2017 Gần điểm số 14 

25 Trần Thị Tuyết 
Ấp An Thương, xã Minh Hòa, huyện Châu 

Thành, Kiên Giang 
13/06/2017 Gần điểm số 15-LBV3 

26 La Minh An 
Ấp An Thương, xã Minh Hòa, huyện Châu 

Thành, Kiên Giang 
13/06/2017 Gần điểm số 15 

27 Trần Quốc Tính 
Ấp An Thương, xã Minh Hòa, huyện Châu 

Thành, Kiên Giang 
13/06/2017 Gần điểm số 15 

28 Danh Hai 
Ấp Giồng Đá, xã Bàn Thạch, huyện Giồng 

Riềng, Kiên Giang 
13/06/2017 Gần điểm số 16 

29 Thị Niêu 
Ấp Giồng Đá, xã Bàn Thạch, huyện Giồng 

Riềng, Kiên Giang 
13/06/2017 Gần điểm số 16 

30 Danh Trưởng 
Nhà số 391, Ấp Giồng Đá, xã Bàn Thạch, 

huyện Giồng Riềng, Kiên Giang 
13/06/2017 Gần điểm số 16 

31 Danh Chí Linh 
Ấp Láng Sơn, xã Bàn Thạch, huyện Giồng 

Riềng, Kiên Giang 
13/06/2017 Gần điểm số 17 

32 Lê Thị Thêu 
Ấp Láng Quắm, xã Thanh Hòa, huyện 

Giồng Riềng, Kiên Giang 
13/06/2017 Gần điểm số 18 

33 Phạm Văn Thạnh 
Ấp Láng Quắm, xã Thanh Hòa, huyện 

Giồng Riềng, Kiên Giang 
13/06/2017 Gần điểm số 18 
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STT Tên người được phỏng vấn Địa chỉ Ngày phỏng vấn Ghi chú 

34 Trần Văn Tám 
Ấp Láng Sơn, xã Bàn Thạch, huyện Giồng 

Riềng, Kiên Giang 
13/06/2017 Gần điểm số 18 

35 Nguyễn Văn Móng 
Ấp Chà Rào, xã Thạnh Bình huyện Giồng 

Riềng, Kiên Giang 
14/06/2017 Gần điểm số 20 

36 Nguyễn Lãnh 
Ấp Chà Rào, xã Thạnh Bình huyện Giồng 

Riềng, Kiên Giang 
14/06/2017 Gần điểm số 20 

37 Huỳnh Văn Năm 
Ấp Chà Rào, xã Thạnh Bình huyện Giồng 

Riềng, Kiên Giang 
14/06/2017 Gần điểm số 20 

38 Trần Thị Tiến 
Ấp Chà Rào, xã Thạnh Bình huyện Giồng 

Riềng, Kiên Giang 
14/06/2017 Gần điểm số 20 

39 Lê Văn Sách 
Ấp Chà Rào, xã Thạnh Bình huyện Giồng 

Riềng, Kiên Giang 
14/06/2017 Gần điểm số 21 

40 Lê Văn Mạnh 
Ấp Chà Rào, xã Thạnh Bình huyện Giồng 

Riềng, Kiên Giang 
14/06/2017 Gần điểm số 21 

41 Dương Hoàng Dũng 
Ấp Chà Rào, xã Thạnh Bình huyện Giồng 

Riềng, Kiên Giang 
14/06/2017 Gần điểm số 21 

42 Nguyễn Ngọc Thảo 
Ấp Thạnh Xuận, xã Thạnh Hưng, huyện 

Giồng Riềng, Kiên Giang 
14/06/2017 Gần điểm số 22-LBV4 

43 Nguyễn Văn Ngàn 
Xã Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng, Kiên 

Giang 
14/06/2017 Gần điểm số 23 
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STT Tên người được phỏng vấn Địa chỉ Ngày phỏng vấn Ghi chú 

44 Lê Tấn Trung 
Ấp Thới Phước A, Xã Thới Tân, huyện 

Thới Lai, Cần Thơ 
15/06/2017 Gần điểm số 33 

45 Phan Văn Lợi 
Ấp Thới Phước A, Xã Thới Tân, huyện 

Thới Lai, Cần Thơ 
15/06/2017 Gần điểm số 33 

46 Phạm Hiếu 
Ấp Thới Phước A, Xã Thới Tân, huyện 

Thới Lai, Cần Thơ 
15/06/2017 Gần điểm số 33 

47 Trần Văn Chiêu 
Ấp Định Thành, Xã Định Môn, huyện Thới 

Lai, Cần Thơ 
15/06/2017 Gần điểm số 35 

48 Nguyễn Minh Chiến 
Ấp Định Thành, Xã Định Môn, huyện Thới 

Lai, Cần Thơ 
15/06/2017 Gần điểm số 35 

49 Phạm Văn Ngàn 
Xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn 

Thời 
17/7/2017 

Gần điểm tiếp bờ Mũi 
Tràm 

50 Trần Quốc Tế 
Xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn 

Thời 
17/7/2017 

Gần điểm tiếp bờ Mũi 
Tràm 

51 Hồ Thị Tiếng 
Số 463, Ấp 10 biển, xã Thuận Hòa, Kiên 

Giang 
17/7/2017 Gần điểm số 2 

52 Nguyễn Văn Ấm Ấp 10 biển, xã Thuận Hòa, Kiên Giang 17/7/2017 Gần điểm số 2 

53 Mai Văn Tôi 
Số 497, kênh thứ 10, Ấp 10 biển, xã Thuận 

Hòa, Kiên Giang 
17/7/2017 Gần điểm số 2 

54 Trần Thị Mười Ấp 10 biển, xã Thuận Hòa, Kiên Giang 17/7/2017 Gần điểm số 2 
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STT Tên người được phỏng vấn Địa chỉ Ngày phỏng vấn Ghi chú 

55 Nguyễn Văn Phụng 
Tổ 3, Ấp 10 biển, xã Thuận Hòa, Kiên 

Giang 
17/7/2017 Gần điểm số 2 

56 Trần Thị Phượng 
Nhà 005, quốc lộ 63, ấp Đông Thành, xã 

Đông Thái, huyện An biên 
17/7/2017 Gần điểm số 7 

57 Châu Thị Quyến 
Nhà 077, quốc lộ 63, ấp Đông Thành, xã 

Đông Thái, huyện An biên 
17/7/2017 Gần điểm số 7 

58 Nguyễn Thị Nuôi 
Nhà 006, đường thứ sáu, ấp Đông Thành, 

xã Đông Thái, huyện An biên 
17/7/2017 Gần điểm số 7 

59 Trần thị Hai 
Số 83, Ấp Kênh Mới, xã Hưng Yên, huyện 

An Biên, Kiên Giang 
17/7/2017 Gần điểm số 10 

60 Nguyễn Khánh Phương 
Tổ 3, Ấp Kênh Mới, xã Hưng Yên, huyện 

An Biên, Kiên Giang 
17/7/2017 Gần điểm số 10 

61 Huỳnh Thị Giang 
Số 282, ấp lô 2, xã Hưng Yên, huyện An 

biên, Kiên Giang 
17/7/2017 Gần điểm số 11 

62 Nguyễn Thị Lý 
Số 284, ấp lô 2, xã Hưng Yên, huyện An 

biên, Kiên Giang 
17/7/2017 Gần điểm số 11 

63 Lê Thị Trang 
Tổ 6, ấp lô 2, xã Hưng Yên, huyện An 

biên, Kiên Giang 
17/7/2017 Gần điểm số 11 

64 Nguyễn Văn Kẹo 
Số 49, Ấp Kênh Tắc, xã Thạnh Hòa, huyện 

Giồng Riềng, Kiên Giang 
19/7/2017 Gần điểm số 19 
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STT Tên người được phỏng vấn Địa chỉ Ngày phỏng vấn Ghi chú 

65 Nguyễn Thị Liệt 
Số 14A, Ấp Kênh Tắc, xã Thạnh Hòa, 

huyện Giồng Riềng, Kiên Giang 
19/7/2017 Gần điểm số 19 

66 Đỗ Thị Phượng 
Ấp Kênh Tắc, xã Thạnh Hòa, huyện Giồng 

Riềng, Kiên Giang 
19/7/2017 Gần điểm số 19 

67 Nguyễn Thị Hà 
Ấp Kênh Tắc, xã Thạnh Hòa, huyện Giồng 

Riềng, Kiên Giang 
19/7/2017 Gần điểm số 19 

68 Đỗ Văn Gấm 
Số 214D, Ấp Kênh Tắc, xã Thạnh Hòa, 

huyện Giồng Riềng, Kiên Giang 
19/7/2017 Gần điểm số 19 

69 Nguyễn Thị Lượm 
Số 996, ấp Thạnh An, xã Thạnh Lộc, 

huyện Giồng Riềng, Kiên Giang 
20/7/2017 Gần điểm số 23 

70 Đào Thị Năm 
ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Lộc, huyện 

Giồng Riềng, Kiên Giang 
20/7/2017 Gần điểm số 24 

71 Võ Văn Cầm 
Số 810/19, tổ 17 ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh 

Lộc, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang 
20/7/2017 Gần điểm số 24 

72 Lê Văn Khỏe 
Số 808/52, ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Lộc, 

huyện Giồng Riềng, Kiên Giang 
20/7/2017 Gần điểm số 24 

73 Phan Văn Sửa 
Số 8/15, ấp Thạnh Thới, xã Thạnh Lộc, 

huyện Giồng Riềng, Kiên Giang 
20/7/2017 Gần điểm số 27 

74 Huỳnh Văn Màu 
Số 78/16, ấp Thạnh Thới, xã Thạnh Lộc, 

huyện Giồng Riềng, Kiên Giang 
20/7/2017 Gần điểm số 27 
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STT Tên người được phỏng vấn Địa chỉ Ngày phỏng vấn Ghi chú 

75 Nguyễn Văn Ghì 
Số 304, ấp Đông Giang, xã Đông Bình, 

huyện Thới Lai, Cần Thơ 
20/7/2017 Gần điểm số 28 

76 Lê Thị Thu Hà 
Số 306, ấp Đông Giang, xã Đông Bình, 

huyện Thới Lai, Cần Thơ 
20/7/2017 Gần điểm số 28 

77 Lê Hồng Tâm 
Số 168, đường kênh 5, ấp Đông Giang, xã 

Đông Bình, huyện Thới Lai, Cần Thơ 
20/7/2017 Gần điểm số 29 

78 Trần Thị Thương 
ấp Đông Giang, xã Đông Bình, huyện Thới 

Lai, Cần Thơ 
20/7/2017 Gần điểm số 29 

79 Trịnh Quốc Việt 
Số 166, ấp Đông Hòa, xã Đông Thuận, 

huyện Thới Lai, Cần Thơ 
20/7/2017 Gần điểm số 30 

80 Thái Thị Đầy 
Số 265, ấp Đông Hòa, xã Đông Thuận, 

huyện Thới Lai, Cần Thơ 
20/7/2017 Gần điểm số 30 

81 Lê Văn Lợi 
Số 267, kênh Ngang, ấp Đông Hòa, xã 
Đông Thuận, huyện Thới Lai, Cần Thơ 

20/7/2017 Gần điểm số 30 

82 Lê Văn Phú 
Số 268, kênh Ngang, ấp Đông Hòa, xã 
Đông Thuận, huyện Thới Lai, Cần Thơ 

20/7/2017 Gần điểm số 30 

83 Nguyễn Văn Tám Số 701, ấp Định Hòa A, xã Định Môn 21/7/2017 Gần điểm 37 

84 Nguyễn Trung Dũng Số 705, ấp Định Hòa A, xã Định Môn 21/7/2017 Gần điểm 37 

85 Lê Thị Thu Dung 
Số 23, khu vực Bình Hòa, phường Trường 

Lạc, quận Ô Môn, Cần Thơ 
21/7/2017 Gần điểm 38 
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STT Tên người được phỏng vấn Địa chỉ Ngày phỏng vấn Ghi chú 

86 Nguyễn Thị Kim Hạnh 
Số 25, khu vực Bình Hòa, phường Trường 

Lạc, quận Ô Môn, Cần Thơ 
21/7/2017 Gần điểm 40 

87 Lê Phước Lộc 
Số 224, khu vực Phước Lợi, phường 
Phước Thới, quận Ô Môn, Cần Thơ 

21/7/2017 Gần điểm 41 

88 Trần Thị Út 
Số 222, khu vực Phước Lợi, phường 
Phước Thới, quận Ô Môn, Cần Thơ 

21/7/2017 Gần điểm 41 

 




